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DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2016 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động và Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan xây dựng và hoàn thiện Đề án xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi thành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ về Đề án Nghị định này như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
1. Căn cứ pháp lý

Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 (có hiệu lực từ 1/7/2016) quy định: Người sử dụng lao động hằng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Chính phủ quy định chi tiết mức đóng vào Quỹ.


Nhằm duy trì tính ổn định thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, Điều 4 và Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc quy định: Người sử dụng lao động hàng tháng đóng mức 1% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; từ ngày 01/01/2018 trở đi, Chính phủ quyết định mức đóng thấp hơn 1%.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP, trong đó quy định người sử dụng lao động hàng tháng đóng 0,5% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP giao Chính phủ căn cứ vào khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để xem xét điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
2. Khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào báo cáo số 1029/BC-BHXH ngày 02/4/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2018 cho thấy, với mức đóng hiện hành (hằng tháng đóng 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động) thì số tiền giảm so với mức 1% trước đó là 4.500 tỷ đồng. Trong khi đó, số tiền chi cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ngày càng tăng, trung bình mỗi năm tăng thêm khoảng 70 tỷ/năm. Đồng thời, chưa kể đến việc thực hiện chi 10% từ quỹ phòng ngừa và chi hỗ trợ đào tạo nghề cho người bị tai nạn lao động. 

Do đó, nếu giữ nguyên mức đóng như quy định hiện nay thì 21-33 năm nữa, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ bắt đầu phải sử dụng quỹ dự phòng. 


Đồng thời, trong thời gian vừa qua rất nhiều doanh nghiệp đặc biệt Hiệp hội các doanh nghiệp, một số Tập đoàn, tổng công ty trong kiến nghị gửi Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động đề nghị thay đổi mức đóng so với quy định hiện hành nhằm tạo sự bình đẳng, công bằng hơn cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện lao động , không để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong báo cáo số 2008/BC-UBVĐXH14 của Ủy ban về các vấn đề xã hội về kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2018”, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 44/2017/NĐ-CP về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cần phân loại theo hình thức doanh nghiệp, trong các lĩnh vực khác nhau, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khác nhau.

3. Kinh nghiệm quốc tế
Ở hầu hết các quốc gia thành viên EU, ở Úc, Canada và Hoa Kỳ, bảo hiểm tai nạn lao động là một biện pháp cơ bản để kiểm soát các rủi ro nghề nghiệp và hậu quả tài chính của họ cũng như làm giảm sự đau khổ của những người bị tai nạn. Hơn nữa, bảo hiểm tai nạn lao động là để cung cấp cho các nạn nhân bị tai nạn và gia đình của họ phương tiện sinh hoạt. Hệ thống bảo hiểm tai nạn lao động đầu tiên mang tên Berufsgenossenschaften của Đức, được thành lập vào năm 1884. Trong hơn 100 năm, hệ thống bảo hiểm đã phát triển và cách tiếp cận mới đối với bảo hiểm tai nạn đã được phát triển ở các quốc gia khác nhau.


Các chương trình bảo hiểm trong các hệ thống bảo hiểm tai nạn lao động được hình thành từ đóng góp của người sử dụng lao động và lao động tự chủ (nếu họ được bảo hiểm). Ở một số quốc gia, Nhà nước cũng là người đóng góp, chẳng hạn như trong trường hợp mắc một số bệnh như ở Pháp (ví dụ trong trường hợp amiăng gây ra bệnh) hoặc các ngành cụ thể (ví dụ: tự làm chủ trong nông nghiệp ở Đức và Phần Lan). Có hai cách tính phổ biến khi nói đến việc đóng từ người sử dụng lao động vào Quỹ tai nạn lao động. Nó có thể được tính theo một tỷ lệ duy nhất áp dụng cho tất cả doanh nghiệp hoặc nó có thể thay đổi tùy theo loại hình kinh doanh và rủi ro của nó hoặc số lượng khiếu nại liên quan đến người sử dụng lao động. Trong trường hợp tỷ lệ đơn được áp dụng cho mỗi doanh nghiệp, tỷ lệ được quy định trong luật và dựa trên tỷ lệ phần trăm của bảng lương. Tỷ lệ cũng có thể được Nhà nước thay đổi tùy theo chính sách và hoàn cảnh ngân sách hiện tại (ví dụ Thụy Điển đã giảm phí bảo hiểm từ 1,38 xuống 0,68% trong bảng lương năm 2003 do thặng dư ngân sách vào cuối những năm 1990). Theo Eurogip 2004, mức phí bảo hiểm ở Áo, Bồ Đào Nha và Bỉ là 1,4 (chỉ đối với tai nạn tại nơi làm việc), tương ứng 0,5 và 1,1% trong bảng lương. Trong trường hợp đóng góp của người sử dụng lao động thay đổi tùy theo doanh nghiệp của họ, mức đóng bảo hiểm có thể được tính theo những cách khác nhau. Ở Đan Mạch, họ được tính toán dựa trên chi phí của các bệnh nghề nghiệp trong ba năm trước và mức độ việc làm trong mỗi ngành hoạt động. Ở Đức, ngoài việc tính mức đóng theo nhóm rủi ro theo từng ngành cụ thể, còn có cơ chế khen thưởng trong việc doanh nghiệp giảm được tai nạn lao động
. 


Tại Nhật Bản, Hàn Quốc, người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động. Cách tính mức đóng căn cứ vào tần suất tai nạn lao động theo ngành, lĩnh vực ( từ số liệu thống kê bảo hiểm xã hội) nhân với mức lương người sử dụng lao động đóng bảo hiểm cho người lao động.

Từ những lý do nêu trên, để bảo đảm việc cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nhằm tạo sự công bằng, khuyến khích các doanh nghiệp giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 44/2017/NĐ-CP là rất cần thiết.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Triển khai công việc nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 539/QĐ-LĐTBXH ngày 16/4/2019 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ Biên tập dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 44/2016/NĐ-CP với sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật An toàn, vệ sinh lao động Việt Nam.

Để xây dựng Nghị định, Ban soạn thảo đã tiến hành các hoạt động sau:

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế;

- Tính toán cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
- Đề xuất mức đóng bảo đảm cân bằng Quỹ cũng như tạo sự bình đẳng, khuyến khích các doanh nghiệp giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

Để cơ cơ sở điều chỉnh mức đóng theo ngành nghề, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã gửi công văn số 632/LĐTBXH-ATLĐ ngày 19/02/2019 và công văn số 1366/LĐTBXH-ATLĐ ngày 09/4/2019 đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp số liệu thu, chi từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có báo cáo số 1029/BC-BHXH ngày 02/4/2019 về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2018 và công văn số 1278/BHXH-CSXH ngày 22/4/2019 về cung cấp số liệu thu, chi từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Căn cứ vào số liệu trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất theo phương án khuyến khích các doanh nghiệp cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thì sẽ giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; dự thảo Nghị định với bố cục và các nội dung cơ bản trình bày ở mục III Tờ trình này.

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự theo Nghị định có 5 chương, với 17 điều (tăng 13 điều so với Nghị định số 44/2017/NĐ-CP), bao gồm các nội dung chính sau:
1. Chương I - Quy định chung:
Chương này gồm 03 điều, từ Điều 01 đến Điều 3, quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ 
2. Chương II. Mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (gồm 03 Điều (từ Điều 4 đến Điều 6)    

Chương này gồm 03 điều, từ Điều 4 đến Điều 6, cụ thể như sau: 

- Điều 4, Điều 5 dự thảo Nghị định quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và các điều kiện tương ứng như sau: 
+ Mức đóng bình thường bằng 0,7% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (thay thế so với mức đóng 0,5% hiện nay). 
+ Mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường (cụ thể là 0,5 %, 03% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội) được xây dựng dựa trên các tiêu chí: chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; quan tâm cải thiện điều kiện lao động (chi phí cho công tác an toàn, vệ sinh lao động…) và hiệu quả quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động  (giảm tần suất tai nạn lao động hoặc không có tần suất tai nạn lao động; đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động theo ISO 45001:2018).
- Việc đưa bổ sung thêm tiêu chí đạt được chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được căn cứ vào các nội dung sau:

+ Tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 là một tiêu chuẩn quốc tế mới, cập nhập nhiều nội qung quản lý tiên tiến về an toàn, vệ sinh lao động; được xây dựng bởi Ủy ban Dự án Tiêu chuẩn quốc tế và được công bố vào ngày 12 tháng 3 năm 2018; 

+ Chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO 45001 là một hình thức công nhận quốc tế đối với hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động cho mỗi doanh nghiệp.  Bởi vậy, doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO 45001 vừa được quốc tế công nhận, vừa giảm thiểu rủi ro, tai nạn và bệnh tật cho người lao động tại nơi làm việc; nâng cao hình ảnh doanh nghiệp;  

+  Điều 4 Luật an toàn, vệ sinh lao động về Chính sách của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động có quy định “Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động .... áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường trong quá trình lao động”. Vì vậy, việc khuyến khích áp dụng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001 2018 qua cơ chế giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là góp phần thể chế hóa chính sách trên.

- Chính vì vậy, Điều 6 của dự thảo tập trung vào việc quy định “ Giấy chứng nhận ISO 45001:2018 làm căn cứ để xem xét áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, cụ thể : 

+ Khoản 1 của Điều 6 quy định về năng lực của tổ chức chứng nhận được cấp Giấy chứng nhận nêu trên. Đó chính là tổ chức chứng nhận đang được quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh đánh giá sự phù hợp; đồng thời có bổ sung làm rõ hơn yêu cầu về chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động để đáp ứng yêu cầu đặc thù về đánh giá tuân thủ pháp luật quy định tại Phụ lục III của dự thảo Nghị định.   

 + Khoản 2 và 3 quy định cụ thể về chất lượng và số lượng các chuyên gia đánh giá này dựa trên điều kiện đặc thù riêng của các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. 
Trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động lao động đã quy định cụ thể tiêu chuẩn năng lực của những người tham gia công tác an toàn, vệ sinh lao động  (như người phụ trách người làm công tác an toàn vệ sinh lao động; người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, người làm công tác y tế...). Vì vậy năng lực của chuyên gia đi đánh giá không thể thấp hơn năng lực tối thiểu của những người đang trực tiếp thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động.     

Do đó, trình độ của các chuyên giá an toàn, vệ sinh lao động được xây dựng dựa trên sự tương đương với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Điều 36 của Nghị định 39/2016/NĐ- Cp ngày 15/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời cũng tương quan với trình độ của chuyên gia đánh giá chứng nhận theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 107/2016/NĐ-CP.
3. Chương III. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thời hạn thực hiện mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Chương này gồm 04 Điều từ Điều 7 đến Điều 10, cụ thể như sau: 

- Điều 7 quy định về thành phần hồ sơ đề xuất giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ phía người sử dụng lao động, được xây dựng trên cơ sở yêu cầu tại Điều 5 của dự thảo Nghị định.
- Điều 8 quy định trình tự, thủ tục quyết định áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bao gồm từ việc đề xuất của người sử dụng lao động đến việc ra quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Điều 9 quy định thời hạn áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường là 36 tháng, sau đó xem xét lại. 

- Điều 10 quy định việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định điều chỉnh, áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường thông qua các hành vi sau: phát hiện các hành vi gian lận giả mạo hồ sơ đề nghị giảm mức đóng của người sử dụng lao động; phát hiện thấy năng lực chưa đủ của tổ chức chứng nhận; người sử dụng lao động bị phát hiện vi phạm pháp luật an toàn, vệ sinh lao động ở mức độ tương đương việc xử lý vi phạm hành chính từ phạt tiền trở lên hoặc không thực hiện báo cáo tai nạn lao động, báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời gian được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng  bình thường.

 Trường hợp phát hiện việc giả mạo hồ sơ, người sử dụng lao động phải bồi hoàn phần hưởng chênh lệch do hành vi gian lận này và áp dụng mức đóng cao nhất (bằng 1% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội) trong thời gian 36 tháng. 
Các trường hợp sai phạm khác chỉ quy định áp dụng trở lại mức đóng bình thường (bằng 0,7 % quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội) kể từ khi Quyết định điều chỉnh, áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bị bãi bỏ, hết hiệu lực. 


4. Chương IV. Tổ chức thực hiện


Chương này gồm 05 Điều quy định của trách nhiệm các tổ chức, cơ quan liên quan như Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động và  tổ chức đánh giá. 

5. Chương V. Điều khoản thi hành


Chương này gồm 02 Điều gồm Điều 16 và Điều 17. Điều 16 quy định hiệu lực thi hành của Nghị định từ ngày 01/01/2020 và thay thế Nghị định số 44/2017/NĐ-CP. 

Mức đóng bình thường mới ở mức 0,7% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vẫn thấp hơn mức tối đa 1% theo quy định. Mặt khác, do đây là chính sách mới nên riêng việc điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ thực hiện từ ngày 01/7/2020.

Điều 17 quy định về việc tổ chức thực hiện đối với các Bộ lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức liên quan. 
IV. Ý kiến các Bộ, ngành và địa phương

.......................................................................................................................

.................................................................................................................................


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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